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Câu 1: (1 điểm) a, Ghi lại cách đọc phân số
[image: image1.wmf]20
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:………………………………………….......
 b, Viết phân số: Ba mươi lăm phần sáu mươi ba : …………………………………
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 2,3,4,7
Câu 2: (0,5 điểm) Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 1? 

            A. 
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        ;          B. 
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               ;          C. 
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             ;                    D. 
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Câu 3: (0,5 điểm) 
[image: image6.wmf]5
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 của 64 là: 
A. 32            ;
 
B. 40        ;     
C. 8            ;  
D. 320

Câu 4: (0,5 điểm). 
[image: image7.wmf]12
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  x  X = 12.  Giá trị của X là:
A. 
[image: image8.wmf]12
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              ;            B. 
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           ;         C. 25           ;            D. 5

Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	          a) 8 m2 16cm2 = ………… cm2
	b) 
[image: image10.wmf]3
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 giờ = …….. phút


Câu 6. (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm:  
Hình thoi có hai đường chéo........................................ với nhau và cắt nhau tại ......................................................... của mỗi đường.

Câu 7. (0,5 điểm) Lớp 4C có 40 học sinh, số học sinh nam bằng [image: image12.png]


 số học sinh cả lớp. Vậy lớp 4C có số học sinh nam là:
	A.  21 học sinh
	B.  27 học sinh
	C. 24 học sinh
	D. 14 học sinh


Câu 8: (2 điểm). Tính :
      a) 
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 + 
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= .......................................................  b) 
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-

 = ...................................................
 c) 16 x 
[image: image16.wmf]3
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= ...........................................................d) 
[image: image17.wmf]41

:
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 = ................................................
Câu 9 : (2 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24 m và chiều rộng bằng 
[image: image18.wmf]5
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chiều dài. a) Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

     b. Người ta trồng rau trên ruộng đó, cứ 1m2 thì thu được 5 kg rau. Tính số rau thu được trên cả thửa ruộng.                             Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất 

	a) 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4     

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	b) [image: image20.png]11
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  - [image: image24.png]26



  x [image: image26.png]


  - [image: image28.png]


  x [image: image30.png]26




..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


Họ tên GV coi, chấm :........................................................................................................
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

CUỐI NĂM HỌC - LỚP 4

NĂM HỌC: 2021 - 2022




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) mười tám phần hai mươi

b) [image: image32.png]63




	C
	B
	C
	80016 cm2
36 phút
	 vuông góc, trung điểm
	C

	Số điểm
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	1đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 8: (2 điểm) Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm (HS có thể có cách tính khác)
	a) [image: image34.png]


 + [image: image36.png]


 = [image: image38.png]


 + [image: image40.png]


 = [image: image42.png]11




c) c) 16 x 
[image: image43.wmf]3

4

= 12  
	b) [image: image45.png]


 -  [image: image47.png]


 =  [image: image49.png]63



 -  [image: image51.png]


 = [image: image53.png]63




d) [image: image55.png]


 : [image: image57.png]


  = [image: image59.png]


 x [image: image61.png]


 = [image: image63.png]





Câu 9:(2 điểm)

Coi chiều rộng là 2 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế. (0,25 điểm)
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)                                       (0,25 điểm)
Chiều rộng mảnh đất là 
              24 : 3 x 2 = 16 (m)                                                                           (0,25 điểm)
Chiều dài mảnh đất là:

             16 + 24 = 40 (m)                                                                               (0,25 điểm)

Diện tích của mảnh đất đó là:


    40 x 16 = 640 (m2)                                                                          (0,25 điểm)


Số rau thu hoạch được trên thửa ruộng  là:                                        (0,5 điểm)

 640 x 5 = 3200 (kg)


                   Đáp số: a) 640 m2   ;    b) 3200 kg rau       (0,25 điểm)
Câu 10: (1 điểm) 
	a) 0,5 điểm

739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4     

= 739 x 2 + 739 x 1 + 739 x 3 + 739 x 4    

= 739 x (2+ 3+1 + 3 + 4)

= 739 x 10

= 7390
	b) 0,5 điểm
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  - [image: image69.png]26



  x [image: image71.png]


  - [image: image73.png]


  x [image: image75.png]26




= [image: image77.png]26



  [image: image79.png]


-  [image: image81.png]


  - [image: image83.png]


 )

= [image: image85.png]26



  [image: image87.png]x 0



 = 0


* Lưu ý: HS trình bày cách khác phù hợp, GV vẫn cho điểm tối đa. HS làm bài đến đâu được 
tính điểm đến đó 

   ĐỀ CHÍNH THỨC
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